
PHÂN KỲ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG  
 NGÀNH NGHỀ: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 
 

             

Mã MH/ MĐ Tên môn học, mô đun 
Lo      o 

 n 

Số 

tín 

chỉ 

Thờ    an học tập (  ờ) Phân theo học kỳ 

Tổn  

số 

Tron  đó 

HKI HKII HKIII HKIV HKV 
LT 

TH/ 

BT 
KT 

I C c môn học chun /đ   cƣơn            
POL121(MH) G   o        n  tr  -1 Lý t uyết 2 

36 20 14 2     36     
POL122(MH) G   o        n  tr  - 2 Lý t uyết 2 

39 21 15 3       39   
LAW121(MH) P  p luật Lý t uyết 2 

30 18 10 2 30         
PHE121(MH) G  o     t ể   ất T ự   àn  2 

60 5 51 4       60   
MIE141(MH) G  o     quố  p òng - An ninh T ự   àn  4 

75 36 35 4 

 

  75     
GIF131(MH) T n  ọ  T ự   àn  3 

75 15 58 2 75         
ENG131(MH) T ếng An  - 1 T      p 3 

72 25 43 4 72         
ENG122(MH) T ếng Anh - 2 T      p 2 

48 16 30 2   48       
  Tổng (I)   20 435 156 256 23 177 48 111 99 0 

II C c môn học, mô đun chuyên môn n ành, n hề           
II.1 Môn học, mô đun cơ sở                       

AMA221(MH) To n ứng   ng Lý t uyết 2 36 22 12 2 36         

SSC241(MH) T ổ n ưỡng Lý t uyết 4 90 24 60 6 90         

LUA241(MH) Đ n  g   đất Lý t uyết 4 90 24 60 6   90       
LME241(MH) Trắ  đ   I Lý t uyết 4 90 24 60 6   90       
LME242(MH) Trắ  đ   II Lý t uyết 3 75 11 60 4     75     

CGR221(MH) Bản đồ  ọ  Lý t uyết 2 45 12 30 3 45         

  Tổng (II.1)   19 426 117 282 27 171 180 75 0 0 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành nghề:            



RDP321(MĐ) QH đất đô t   và k u  ân  ư NT T      p 2 45 15 27 3   45       

LLA331(MĐ) P  p luật đất đ    T      p 3 60 30 25 5 60         

SCO341(MĐ) T n  ọ    uyên ngàn  T ự   àn  4 90 30 54 6     90     

LUP341(MĐ) Quy  oạ   sử   ng đất T      p 4 90 30 54 6     90     

LRS331(MĐ) Đăng ký, t ống kê đất đ   T      p 3 75 15 55 5   75       

LEE321(MĐ) K n  tế đất T      p 2 45 15 27 3   45       

CMA341(MĐ) Bản đồ đ      n  T ự   àn  4 90 30 54 6     90     

LLC321(MĐ) G  o đất và t u  ồ  đất T      p 2 45 15 27 3   45       

MSE321(MĐ) Quy  oạ   tổng t ể KT-XH T      p 2 45 15 27 3   45       

FSC321(MĐ) Đ ều tr  p ân loạ  rừng T      p 2 45 15 27 3 45         

LIS341(MĐ) Hệ t ống t ông t n đất  T ự   àn  4 90 30 54 6       90   

AML321(MĐ) Quản lý  àn     n  về đất đ   T      p 2 45 15 27 3       45   

GIS331(MĐ) Hệ t ống t ông t n đ   lý T ự   àn  3 75 15 55 5       75   

VLR331(MĐ) Đ n  g   đất và bất động sản T      p 3 75 15 55 5       75   

RDP321(MĐ) Quy  oạ   PT nông t ôn T      p 2 45 15 27 3       45   

IOL321(MĐ) T  n  tr  đất đ   T      p 2 45 15 27 3       45   

REM321(MĐ) T   trường BĐS T      p 2 45 15 27 3       45   

PLM451(MĐ) T ự  tập tốt ng  ệp và trả  ng  ệm T ự   àn  5 225  0 225 0         225 

  Tổng (II.2)   51 1275 330 874 71 105 255 270 420 225 

  Tổng (II)   70 1701 447 1156 98 276 435 345 420 225 

  Tổng cộng   90 2136 603 1412 121 453 483 456 519 225 

  Tổn    ờ theo HK             453 483 456 519 225 

 


